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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia
của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024
___________
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024;
Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
Tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam
về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 915/QĐ-BTP ngày 27 tháng 05 năm
2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
_________________

Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (sau đây gọi là Chương trình hành động). Đây là Chương trình hành động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến bảo đảm việc thực hiện quyền của công dân, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý dân cư, quản lý xã hội. Qua hơn 07 năm thực hiện Chương trình hành động, Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là những tác động tích cực đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân.
Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký và thống kê hộ tịch, xác định nội dung, định hướng tập trung của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn tiếp theo (2025 - 2030), hướng đến sự phát triển bền vững, xây dựng hệ thống đăng ký, thống kê hộ tịch toàn diện, hoàn thiện hơn, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, gồm các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình, kết quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;
- Nhận diện những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, kịp thời đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch.
- Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.
[bookmark: bookmark11]2. Yêu cầu
[bookmark: bookmark12]- Việc tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 đảm bảo khách quan, hiệu quả, tiết kiệm;
[bookmark: bookmark13]- Nội dung tổng kết thiết thực, chính xác, có số liệu cụ thể, phản ánh đúng tình hình thực tế và các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: bookmark14]II. PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark18]1. Phạm vi tổng kết
Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên phạm vi toàn quốc và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/5/2024.
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark22]2. Nội dung tổng kết
[bookmark: bookmark23]2.1. Đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, bao gồm:
[bookmark: bookmark24](i) Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;
[bookmark: bookmark25](ii) Kết quả hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch;
[bookmark: bookmark26](iii) Kết quả đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch; nghiên cứu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện tổ chức hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch, bảo đảm chuyên nghiệp, hiệu quả;
[bookmark: bookmark27](iv) Việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ (cập nhật, chỉnh lý Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch,...).
[bookmark: bookmark28](v) Việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch;
[bookmark: bookmark29](vi) Kết quả trong công tác đăng ký hộ tịch, kết quả thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm; công bố, khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã được công bố;
[bookmark: bookmark30](vii) Công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện Chương trình hành động (trong công tác tổ chức triển khai Chương trình; trong công tác thống kê, công bố số liệu sinh, tử hàng năm; trong việc xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử;...).
[bookmark: bookmark31]2.2. Đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thông qua đó, đề xuất nội dung, định hướng tập trung, sự cần thiết xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030.
[bookmark: bookmark32]2.3. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark36]3. Hình thức, thời gian tổng kết:
[bookmark: bookmark37]3.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 theo Đề cương gửi kèm, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 01/7/2024.
Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương và kết quả Hội nghị tổng kết toàn quốc, Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 để báo cáo Chính phủ.
[bookmark: bookmark38]3.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết
[bookmark: bookmark39]- Tại các địa phương, căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức hoặc không tổ chức Hội nghị tổng kết.
[bookmark: bookmark40]- Tại Trung ương, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc theo hình thức tập trung kết hợp trực tuyến trong tháng 9 năm 2024.
[bookmark: bookmark41]4. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark45]4.1. Tại địa phương
Đề nghị UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND tham mưu, đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.
Thời gian hoàn thành: Trước 15/8/2024.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark49]4.2. Tại Trung ương
Các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương chủ động thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hành động đối với phạm vi, lĩnh vực quản lý.
Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong triển khai thực hiện Chương trình hành động để xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn xét khen thưởng).
[bookmark: bookmark50]4.2.1. Chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.
[bookmark: bookmark51]4.2.2. Phối hợp thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan ở trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
[bookmark: bookmark52]4.2.3. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024.
[bookmark: bookmark53]III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]1. Bộ Tư pháp
[bookmark: bookmark57]1.1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
[bookmark: bookmark58]- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch.
[bookmark: bookmark59]- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc nêu tại điểm 3.2 mục 3, Phần II.
[bookmark: bookmark60]1.2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp
Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Các trường Cao đẳng Luật, Học viện Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác có liên quan) căn cứ nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 và Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trước ngày 01/7/2024; phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết toàn quốc và thực hiện Kế hoạch này.
[bookmark: bookmark61]1.3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tham mưu, đề xuất có văn bản hướng dẫn về đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn xét khen thưởng (nhiệm vụ tại điểm 4.2); tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark65]2. Bộ Ngoại giao
Hướng dẫn, chỉ đạo các Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài xây dựng Báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024; tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01/7/2024.
[bookmark: bookmark66]3. Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01/7/2024 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc.
[bookmark: bookmark67]4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết tại địa phương, gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn; bản điện tử đề nghị gửi trước theo địa chỉ email: htqtct@moj.gov.vn.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark71]5. Kinh phí
Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

